
STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính
Ngành 

ĐKDT
Ngành ĐH Trường ĐH

Trường 

CĐ

Nhóm 

chuyển 

đổi

Số môn 

chuyển 

đổi

Tên môn học BSKT

1
Hoàng Thị 

Thu
Hà 13/08/1991 Phú Thọ Nữ QLNL QLNL ĐHĐL 1 0 Không phải học BSKT

2 Nguyễn Trung Hiếu 25/12/1982 Hà Nội Nam QLNL Quản trị kinh doanh Viện ĐH Mở 2 4

1, Vận hành kinh tế HTĐ

2, Qui hoạch Phát triển HTĐ

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ 

4, Kiểm toán Năng lượng

3 Trần Duy Hưng 18/02/1981 Hà Nội Nam QLNL Hệ thống điện ĐHĐL 3 4

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án

4 Phan Văn Khải 15/08/1997 Hải Phòng Nam QLNL Quản lý năng lượng ĐHĐL 1 0 Không phải học BSKT

5 Nguyễn Văn Khiêm 18/11/1984 Hà Nội Nam QLNL
Tự động hóa xí nghiệp 

công nghiệp

ĐH Bách Khoa 

HN
4 6

1, Vận hành kinh tế HTĐ

2, Qui hoạch Phát triển HTĐ

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

KHOA: QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP & NĂNG LƯỢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BIÊN BẢN XÉT HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CÁC HỒ SƠ DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

 NGÀNH: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

        Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học Đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Điện lực ban hành ngày 07 tháng 01  năm 2020 ;

        Căn cứ vào các hồ sơ đăng kí dự thi cao học ngành Quản lý năng lượng do Phòng Đào tạo Sau Đại học chuyển hồ sơ về Khoa Quản lý Công nghiệp 

& Năng lượng để xét học bổ sung kiến thức cho từng thí sinh.

        Hôm nay, ngày …... tháng ...... năm 2020,  Khoa Quản lý Công nghiệp & Năng lượng tiến hành xét duyệt các hồ sơ dự thi cao học Đợt 1 năm 2020. 

Kết quả xét duyệt  học bổ sung kiến thức được tổng hợp cụ thể theo Bảng số liệu dưới đây:

 KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CÁC HỒ SƠ  DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

Họ và tên



6 Nguyễn Đức Quân 15/08/1985 Hưng Yên Nam QLNL Hệ thống điện
ĐH Bách khoa 

HN
3 1 5, Kinh tế lượng

7 Bùi Thị Hương Quỳnh 24/05/1996 Nam Định Nữ QLNL Quản trị kinh doanh ĐH Đại Nam 2 4

1, Vận hành kinh tế HTĐ

2, Qui hoạch Phát triển HTĐ

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ 

4, Kiểm toán Năng lượng

8 Nguyễn Hồng Thạch 12/11/1974 Nghệ An Nam QLNL Hệ thống điện
ĐH Bách khoa 

HN
3 4

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án

9 Cao Xuân Thắng 15/05/1976 Tuyên Quang Nam QLNL
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
ĐH Xây Dựng 4 6

1, Vận hành kinh tế HTĐ

2, Qui hoạch Phát triển HTĐ

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án

10 Đào Duy Tiệp 20/10/1982 Hà Nội Nam QLNL Hệ thống điện ĐHĐL 3 4

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án

11 Lưu Văn Hưởng 04/10/1983 Nam QLNL Hệ thống điện ĐHĐL 3 4

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án

12 Tạ Đức Chiến 28/11/1988 Nam QLNL Hệ thống điện ĐHĐL 3 4

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án

13 Trần Xuân Cường 10/11/1996 Hà Tĩnh Nam QLNL Hệ thống điện ĐHĐL 3 4

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án



14 Nguyễn Văn Thiên 20/12/1987 Nghệ An Nam QLNL Kỹ thuật cơ khí
ĐH Bách khoa 

HN
4 6

1, Vận hành kinh tế HTĐ

2, Qui hoạch Phát triển HTĐ

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án

15 Trần Hoàng Minh 12/08/1996 Ninh Bình Nam QLNL Kinh doanh quốc tế
ĐH Quốc gia 

HN
4 6

1, Vận hành kinh tế HTĐ

2, Qui hoạch Phát triển HTĐ

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án

16 Lê Ngọc Giang 02/09/1983 Phú Thọ Nam QLNL Tự động hóa

ĐH Kỹ thuật 

công nghiệp 

Thái Nguyên

3 4

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án

17 Hoàng Xuân Hiển 15/05/1995 Thanh Hóa Nam QLNL Hệ thống điện ĐHĐL 3 4

3, Sử dụng Năng lượng 

TK&HQ

4, Kiểm toán Năng lượng

5, Kinh tế lượng

6, Phân tích và QL Dự án

TS. Dương Trung Kiên

Hà Nội, ngày …... tháng 05 năm 2020

TRƯỞNG KHOA
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